
Trêng tiÓu häc ngäc thôy 
 

Hä vµ tªn HS:.......................................................... 

Líp: 4A... 

 Thứ  ba ngày 19 tháng 5 năm 2020 

bµi kiÓm tra ®Þnh k× GI÷A häc k× II 

N¨m häc 2019 - 2020 

MÔN TOÁN – LỚP 4 
(Thêi gian: 40 phót) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

………………………………………………………………………...........……………. 

………………………………………………………………………...........……………. 

 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)    

Bài 1: (M1,2,3-2điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.   

 a. Hình có  số ô đã được tô đậm là: 

       A.                                 B.                                 C.                                     D. 

 

 
 

b. Phân số 
5

4
  bằng phân số nào dưới đây ? 

       A.   
16

20
               B.   

20

16
  C.   

15

16
                  D.   

16

12
                                    

c. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 
21

15
= 

7

....
 là: 

     A. 5        B. 21                       C. 7              D. 15 

d. Trong hình bên có: 

       A. 1 hình bình hành          C. 4 hình bình hành   

       B. 3 hình bình hành          D. 5 hình bình hành           
 

Bài 2: (M2-1điểm) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm 

         a.  
5

3
…….....

15

8
         c.  

6

7
…  ……

4

5
 

         b.  
9

3
……….

6

2
     d.  

11

15
……….

10

15
 

Bài 3: (M2-1điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 
 

                  b. 67 m
2
 5 dm

2
 = 6705dm

2
                          d. 4 tấn 25kg = 425kg  

PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: (M1,2-2,5điểm) Đặt tính rồi tính        

a. 
12

5

5

2
…………………………………..……… b. 

8

3

3

2
 …………………………………………… 

c. 
9

4
 x

7

3
……………………………………………………………………………………………...………… 

    

    

    

    
          



d. 
5

2

10

11
 : 

3

2
=……………………………………………………………………..…………………………… 

 

Bài 2: (M3-0,5điểm) Tìm y 

y + 
4

3
= 1 

 

.................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................  

                                           

Bài 3: (M2-1,5điểm) Hà cắt một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 24cm, chiều 

cao bằng 
3

1
độ dài đáy. Tính diện tích mảnh bìa đó. 

      Bài giải 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Bài 4: (M3,4-1,5điểm) Nhà bạn Mai sử dụng bếp ga. Tháng thứ nhất dùng hết 
4

1
bình ga, 

tháng thứ hai dùng hết
3

1
 bình.  

a. Sau hai tháng sử dụng, số ga trong bình còn lại chiếm bao nhiêu phần bình ga? 

b. Tính số tiền trung bình nhà Mai đã dùng để mua ga trong 1 tháng biết rằng giá một bình 

ga là 360 000 đồng.  

Bài giải 
 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

GV coi thi 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

GV chấm lần 1 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
GV chấm lần 2 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN TOÁN LỚP 4 

NĂM HỌC 2019-2020 
 

Lưu ý: Bài KTĐK được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những 

hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm 

thập phân.  
 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4đ) 

Câu Đáp án Số điểm 

       1 

a. D 0,5  

b. B 0,5 

c. A 0,5 

d. D 0,5 

2 

 

a. > 0,25 

     b. = 0,25 

c. < 0,25 

d. < 0,25 

3 

 

a. Đ 0,5 

b. S 0,5 

PHẦN 2: TỰ LUẬN (6đ) 

Bµi 1: (2,5 ®iÓm) 

HS thực hiện đúng mỗi phép tính phần a,b,c ghi 0,5 điểm; phần d đúng ghi 1 điểm 

Bµi 2: (0,5 ®iÓm) 

HS thực hiện tìm y đúng ghi 0,5 điểm (Mỗi bước tính đúng ghi 0,25 điểm) 

Bài 3: (1,5điểm):  

 - Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm chiều cao mảnh bìa được 0,5 điểm 

- Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm diện tích mảnh bìa được 1 điểm                                            

          Lưu ý:  - HS làm cách khác đúng cho điểm tương đương 

                  (Nếu sai hoặc thiếu đáp số trừ 0,25 điểm) 

Bài 4: (1,5 điểm):  

a. Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm số phần bình ga đã dùng trong trong 2 tháng 

được 0,5 điểm    

- Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm số ga trong bình còn lại chiếm số phần bình ga 

được 0,5 điểm                                                                                    

b. Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm số tiền mua ga dùng trong 2 tháng được 0,25 

điểm 

- Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm số tiền trung bình mỗi tháng nhà Mai dùng mua 

ga được 0,25 điểm 

       Lưu ý:  - HS làm cách khác đúng cho điểm tương đương 

                  (Nếu sai hoặc thiếu đáp số trừ 0,25 điểm) 



 


